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Thạch Khôi, ngày       tháng        năm 2026 
 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống HIV/AIDS năm 2026 
 

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-SYT ngày 22/7/2026 của Sở Y tế thành phố 

Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2026; Ủy ban 

nhân dân phường Thạch Khôi xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 

2026 trên địa bàn phường nội dung như sau. 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 - Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới 

nhiễm HIV và tử vong liên quan tới AIDS, giảm tối đa tác động của dịch 

HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; tăng cường khả 

năng tiếp cận dịch vụ tư vấn, sàng lọc, điều trị; nâng cao chất lượng quản lý người 

nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn phường. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại và 

dự phòng lây nhiễm HIV, tăng tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận 

dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV. 

- Tư vấn xét nghiệm HIV, tăng tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết 

tình trạng của mình; giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch  HIV/AIDS ở các 

nhóm có hành vi nguy cơ cao. 

- Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS; đảm 

bảo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm tài chính cho 

phòng, chống HIV/AIDS. 

+ Các chỉ tiêu cần đạt được: 

100% dữ liệu người nhiễm HIV/AIDS được rà soát, cập nhật chính xác sau 

khi sáp nhập địa giới hành chính. 

Quản lý 100% thông tin người nhiễm trên phần mềm HIV-INFO 4.0. 

96% người phát hiện nhiễm HIV được quản lý, chăm sóc và tư vấn theo 

đúng quy định. 

96% người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn được hướng dẫn, hỗ trợ tham gia 

BHYT và hưởng các chính sách hỗ trợ. 

 



II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, tiếp cận và tư vấn cho các 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao.  

- Thực hiện sàng lọc phát hiện sớm HIV/AIDS tại cộng đồng và Trạm Y tế. 

- Chuyển gửi kịp thời các trường hợp có hành vi nguy cơ cao đến các dịch 

vụ can thiệp giảm tác hại, chương trình dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc 

tham gia điều trị bằng thuốc Methadone. 

2. Công tác quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV 

- Thực hiện quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS sống trên 

địa bàn theo đúng quy định hiện hành. 

- Rà soát, cập nhật chính xác số liệu người nhiễm HIV, số người tử vong; 

chủ động cập nhật địa chỉ người nhiễm theo địa danh hành chính mới sau sáp nhập. 

- Thực hiện quản lý thông tin người nhiễm HIV trên phần mềm HIV-INFO 

4.0 và duy trì chế độ thống kê, báo cáo định kỳ theo Thông tư 05/2023/TT-BYT. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS hoàn thiện các thủ tục tham gia 

và tiếp cận các chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế (BHYT).  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách địa phương do Phòng Kinh tế tham mưu phân bổ. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trạm Y tế phường 

- Là đơn vị thường trực, chủ trì tham mưu UBND phường cụ thể hóa và triển 

khai kế hoạch hoạt động chi tiết trên địa bàn. 

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức truyền thông, tiếp 

cận, tư vấn và sàng lọc phát hiện sớm người nhiễm HIV/AIDS. 

- Rà soát, cập nhật số liệu người nhiễm HIV/AIDS, số người tử vong; chủ 

động cập nhật địa chỉ người nhiễm theo địa danh hành chính mới sau sáp nhập; bảo 

đảm thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác. 

- Quản lý chuyên môn, vận hành phần mềm HIV-INFO 4.0, thực hiện báo 

cáo định kỳ theo Thông tư 05/2023/TT-BYT. 

- Hướng dẫn người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận thẻ BHYT và các dịch vụ can 

thiệp (PrEP, Methadone). 

 2. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế phường triển khai các hoạt 

động theo Kế hoạch số 236/KH-SYT ngày 22/7/2026 của Sở Y tế. 

 

 



3. Công an phường 

- Phối hợp với Trạm Y tế phường trong công tác quản lý người nghiện chất 

dạng thuốc phiện và xác định tình trạng nghiện trên địa bàn. 

- Thống kê danh sách người nghiện tham gia điều trị Methadone theo đúng 

quy định. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ các hoạt động tiếp cận cộng đồng đối với 

nhóm nguy cơ cao. 

4. Phòng Kinh tế phường 

Tham mưu UBND phường cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa 

phương để hỗ trợ triển khai kịp thời các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn. 

5. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, chủ động xây dựng và 

triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại đơn vị. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế phường và các cơ quan liên quan trong 

quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Trên đây là kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS năm 2026; Ủy ban nhân dân 

phường Thạch Khôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

        

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội; 

- Công an phường; 

- Phòng Kinh tế phường; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, TYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tùng Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THẠCH KHÔI 

1. Cơ cấu đội 

Tổng số: 16 người 

2. Danh sách cụ thể 

STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ Số Điện thoại 

1.  Vũ Xuân Tĩnh Bác sĩ Đội trưởng – 

Chỉ huy đội 

0978625639 

2.  Phạm Thị Thùy Ngân Điều dưỡng 

Chăm sóc sức 

khỏe ban đầu 

0383677823 

3.  Nguyễn Thị Ngân Điều dưỡng 0352329534 

4.  Lê Thị Hoài Hộ sinh 0975217601 

5.  Vũ Thị Hường Điều dưỡng 0394320294 

6.  
Trần Thị Châm 

Dược sĩ Quản lý, cấp 

phát thuốc 

0368850551 

7.  Nguyễn Thị Ngoan CN YTCC 

Giám sát, xử lí 

dịch 

0328892235 

8.  Nguyễn Thị Thúy Hằng Điều dưỡng 0398102553 

9.  Lê Tuấn Anh Y sĩ 0827503268 

10.  Đoàn Thị Hiền Y sĩ 0984555828 

11.  
CTV y tế 18 Tổ dân phố 

CTV Hỗ trợ cộng 

đồng 
 

12.  Nguyễn Thị Quỳnh Hộ sinh 

Hậu cần, vận 

chuyển 

0979660695 

13.  Cao Thị Điệp Hộ sinh 0982100690 

14.  Phạm Văn Thuân Dân số 0972407984 

15.  Nguyễn Thị Bốn Dân số 0975252404 

16.  Lê Thị Thanh Thảo Dân số 0979947864 

 

3. Phân công nhiệm vụ chi tiết 

3.1. Đội trưởng 



- Chỉ đạo chung, điều hành mọi hoạt động. 

- Báo cáo cấp trên, phối hợp các lực lượng hỗ trợ. 

3.2. Đội phó (Đoàn Thị Hiền) 

- Phụ trách chuyên môn khám chữa bệnh. 

- Hỗ trợ đội trưởng (Khi cần thiết). 

3.3. Nhóm cấp cứu - điều trị 

- Sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho nhân dân. 

- Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân. 

- Hỗ trợ chuyển tuyến. 

3.4. Nhóm phòng chống dịch. 

- Điều tra, giám sát dịch. 

- Khoanh vùng, xử lý ổ dịch. 

- Phun khử khuẩn. 

3.5. Nhóm hậu cần. 

- Chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị. 

- Đảm bảo phương tiện vận chuyển. 

- Hỗ trợ ăn uống, trực ban. 

4. Chế độ hoạt động. 

- Trực 24/24  khi có thiên tai, dịch bệnh. 

- Có mặt trong vòng 30 phút khi được huy động. 

- Thực hiện báo cáo nhanh theo quy định. 

5. Thông tin liên hệ khẩn cấp. 

- UBND phường Thạch Khôi: 02203.852576 

- Trạm y tế phường Thạch Khôi: 02203.713002 

- Công an phường Thạch Khôi: 0220.610113 

- BCH Quân sự phường Thạch Khôi:  
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